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THỜI KHÓA BIỂU 
NĂM HỌC: 2025 – 202G 

LỚP: 3P2 – GVCN: Nguyễn Thị Tú 
 

Tiết THỜI GIAN Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

7:15 – 7:45 Tập thể dục - Ăn sáng 

7:45 – 8:05 Sinh hoạt vòng tròn 

1 8:05 - 8:40 Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Bơi lặn 

2 8:45 - 9:20 Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Bơi lặn 

RA CHƠI 

3 9:40 - 10:15 Tiếng Anh TNXH Tiếng Anh NN Toán Tiếng Anh NN 

4 10:20 - 10:55 Tiếng Anh TNXH Tiếng Anh NN Toán Tiếng Anh NN 

ĂN – NGHỈ TRƯA 

5 13:00 - 13:35 GDCX Tiếng Anh RLQĐ Võ thuật Tiếng Việt 

G 13:40 - 14:15 Sinh tồn Tiếng Anh Âm nhạc Võ thuật Tiếng Việt 

ĂN XẾ 

7 14:35 - 15:10 Tiếng Việt Mĩ thuật Toán Tiếng Việt 
Tin học/ 

Công nghệ 

8 15:15 - 15:50 Toán Mĩ thuật Toán Tiếng Việt 
Tin học/ 

Công nghệ 

15:50 – 1G:00 5S – Ra về 

 

Ghi chú: 

- TANN: Tiếng Anh học cùng GV nước ngoài 

- RLQĐ: Rèn luyện quân đội 

- GDCX: Giáo dục cảm xúc 

- Tin học/Công nghệ: Tuần lẻ học 2 tiết Tin học/ Tuần chẵn học 2 tiết Công nghệ (nhằm 

đảm bảo sự liền mạch kiến thức và rèn luyện các kĩ năng) 

 
Dặn dò: 

- Rèn luyện quân đội: HS mặc đồng phục áo vàng + quần dài và mang giày thể thao 

- Bơi lặn: HS mặc đồ bơi đúng quy định 

- Võ thuật: HS mặc đồng phục võ 
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